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Bài 17: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi” ? Hà đáp: Anh mình vừa tròn chục 
tuổi. Anh mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi? 

              
              
              
              
              
              
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 18: Hùng hỏi Dũng: “Em bé của bạn mấy tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu bỏ chữ số 
là số nhỏ nhất có một chữ số ở số nhỏ nhất có hai chữ số thì được tuổi em mình”. 
Hỏi em bé của Dũng mấy tuổi? 

              
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 18: Năm khoe với Bốn: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có 
một chữ số”. Hỏi bạn Năm mấy tuổi?  

              
              
              
              
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              
              
              

 

Bài 19: Thông nói với Minh: “Tết này, số tuổi tớ bằng số nhỏ nhất có hai chữ số 
trừ đi 3”. Minh nói: “Tết này,  số tuổi tớ bằng số lớn nhất có một chữ số trừ đi 2”. 
Hỏi hiện nay Thông và Minh mỗi bạn bao nhiêu tuổi? 
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Bài 20: Ngọc hỏi Mai: “Ông bạn năm nay bao nhiêu tuổi mà trông ông già thế” 
Mai đáp: “Ông tớ kém 8 tuổi thì bằng số lớn nhất có hai chữ số”. Vậy ông của Mai 
bao nhiêu tuổi? 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Bài 21: a)Trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy ? Ngày mai là 
thứ mấy? 

……………………………………………………………………………. 

b)Hình bên có: 

 
a, ….. điểm ở trong hình tròn là: …………… 
b, …. điểm ở ngoài hình tròn…………………... 
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ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI  

Môn: Toán - Lớp 1 

 

Câu 1: Điền số  

        - 8                   + 6                     + 2                  -  6 

10  

 

Câu 2: Đúng: ghi Đ - Sai: ghi S vào ô trống 

 

         a,    17                 b,     19                 c,     16                        d,       13 

        5                           5                           2                                    2 

      12                         13                         18                                  10   

Câu 3: Tính 

 a, 10 – 6 + 2  = ..................  c, 6 – 4 + 5   = .................... 

 b, 8 + 2 – 6  = ...................  d, 10 – 7 + 6   = ..................... 

Câu 4: Đặt tính rồi tính 

     a, 1 4 + 3       b,    7 + 11         c, 19  -  6       d,  18  - 7 

...........................    .........................  .........................      

...........................    .........................  .........................           

...........................    .........................  .........................           

...........................    .........................  .........................           

Câu 5: Điền theo mẫu 

  

10 1 2  4  

9  7  5 

 

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ trống 

 

 

 

    

 10      ........  ..........  ..........   14    ..........  ..........  .........  ..........     19 

 

 20     ..........    22     ........   .........     25    ..........  ........   .........    ......... 
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a. Ở bảng trên có bao nhiêu số?    ( Có ....................... số) 

  

b, Chữ số ở hàng nào giống nhau trong các số: 

- Ở cùng dòng với số 10:  (cùng có chữ số ..................... ........là .........)    

- Ở cùng cột với số 39:     (cùng có chữ số ... ........................  là .........)  

- Ở cùng hàng với số 39:   (cùng có chữ số ............. ........ ......là .........)  

 

Câu 7: Hình vẽ dưới đây có:  

                                                    A                                                           B 

a, ...................... đoạn thẳng                                                                      

                                

 b,.................. hình tam giác 

 

 

 

                                                             C               D 

  

Câu 8: Cành trên có 10 con chim đang đậu, cành dưới có 5 con chim đang đậu. Có 
1 con chim ở cành trên bay xuống đậu vào cành dưới. Hỏi cành trên còn mấy con 
chim? Cành dưới có mấy con chim? 

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Câu 9: Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được  7 bông hoa.  

Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa? 

 

 

 

 

           O       
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